
 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

 

 

 

 

 

 

   

Bài: Nét Ǉhẳng 
 

1 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét ngang 
 

2 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét xΘên Ǉrái 

 
 

3 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét xΘên ιải 

 
 

4 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét mĿc xuċ 

 
 

5 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét mĿc ngưϑ 

 
 

ʽ 
ʽ 
ʽ 
ʽ 
ʽ 
ʽ 

ʽ 
ʽ 
ʽ 
ʽ 
ʽ 
ʽ 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét mĿc hai đầu 

 
 

ʿ 
ʿ 
ʿ 
ʿ 
ʿ 
ʿ 

ʿ 
ʿ 
ʿ 
ʿ 
ʿ 
ʿ 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét Ǉhắt 
 

˄ 
˄ 
˄ 
˄ 
˄ 
˄ 

˄ 
˄ 
˄ 
˄ 
˄ 
˄ 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bài: Nét Ǉhắt 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét Ǉhắt 
 

10 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét cΪg Ǉrái 

 
 

11 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

 

Bài: Nét cΪg ↨hải 
 

12 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét cΪg kín 
 

13 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: N˛t khuΐĞt Λłn 

 
 

˂ 

˂ 

˂ 

˂ 

˂ 

˂ 

˂ 

14 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét khuΐĞt dưƞ 

˃ 

˃ 

˃ 

˃ 

˃ 

˃ 

15 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Nét khuΐĞt Γép 
 

˂ ˃ 

˃ 

˃ 

˃ 

˃ 

˃ 

˂ 

˂ 

˂ 

˂ 

˂ 

16 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ o 
 

17 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ô 
 

18 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ơ 
 

19 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ a 
 

20 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ă 
 

21 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ â 
 

22 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ d 
 

23 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ đ 
 

24 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ q 
 

25 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ c 
 

26 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ x 
 

27 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ e 
 

28 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ê 
 

29 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ Ł 
 

30 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ Ǉ 
 

31 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ Ď 
 

32 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài: Chữ Ŕ 
 

33 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ↨ 

 
 

34 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ wǻ 
 

35 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

Vũ Thị Hiệp –GVTH Vĩnh Phúc - 0327836905 

 

Bài: Chữ jǺ 
 

36 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ l 
 

37 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ɘb 
 

38 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ h 
 

39 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ k 
 

40 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ  Ȑ 

 

41 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ g 
 

42 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ȫv 
 

43 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ǟ 
 

44 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ s 
 

45 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ch 
 

46 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ η 
 

47 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ κ 
 

48 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ δ 
 

49 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ι 
 

50 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ gh 
 

51 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ wg 
 

52 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ ǻwgh 
 

53 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ gi 
 

54 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ Ǖί 
 

55 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Chữ Ǉr 
 

56 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Số 0 
 

0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 
57 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Số 1 
 

1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bài: Số 2 
 

2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Số 3 
 

3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Số 4 
 

4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Số 5 
 

5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Số 6 
 

6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 6 

 
63 



 

  

Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Số 7 
 

7 

 7 
 
7 

 7 
 7  7  7  7  7  7  7  7  7  
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

Bài: Số 8 
 

8 

 8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  
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Thứ      ǻgày      Ǉháng     ǻăm   

Nhận xét:  Tốt                                  Đạt                                  Cần cố gắng 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bài: Số 9 
 

9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 

 9 
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